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               BẢN ĐẶC TẢ CHI TIẾT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I 
                                             
	
	

	Nội dung kiến thức
	                                Mức độ nhận thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng ở mức cao hơn

	1. Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả
	
	-Các cây ăn quả nổi tiếng ở mỗi vùng miền 
	

	

	Số câu hỏi
	 
	    1
	
	

	Số điểm
	
	    0,5
	  
	

	 2.Một số vấn đề chung về cây ăn quả
	- Thời vụ thích hợp trồng cây ăn quả đối với miền bắc và miền nam
- Quy trình trồng cây ăn quả
- Các công  việc cần làm khi chăm sóc cây ăn quả
	-Nêu được giá trị của việc trồng cây ăn quả

	
	

	Số câu hỏi
	    3
	    1
	 
	

	Số điểm
	   1,5
	    2
	 
	

	3. Các phương pháp nhân giống cây ăn quả
	- Biết được các phương pháp nhân giống cây ăn quả: Gieo hạt, chiết, ghép….
	-Ưu, nhược điểm của phương pháp gieo hạt, chiết, ghép…
- Ý nghĩa của các khu trong vườn ươm
	
	

	Số câu hỏi
	     1
	     2
	
	  

	Số điểm
	    0,5
	    2,5
	
	 

	4.Thực hành: Giâm cành.
	
	
	-Trình bày được các bước giâm cành cây bưởi
	-Giải thích được vì sao khi giâm cành phải cắt vát cành giâm

	Số câu hỏi
	       4
	       4
	    1/2
	    1/2

	Số điểm
	      2
	       5
	     2
	      1

	Tổng số câu 
	       4
	     4
	     1/2
	     1/2



 ĐỀ BÀI.
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào phương án đúng  
Câu1: Quy trình trồng cây ăn quả:
A.  Đào hố trồng -> Đặt cây vào hố -> Bóc vỏ bầu -> Lấp đất -> Tưới nước.
B. Đào hố trồng -> Bóc vỏ bầu -> Tưới nước -> Đặt cây vào hố -> Lấp đất.
C. Đào hố trồng -> Đặt cây vào hố -> Lấp đất -> Tưới nước -> Bóc vỏ bầu.
D. Đào hố trồng -> Bóc vỏ bầu -> Đặt cây vào hố -> Lấp đất -> Tưới nước.
Câu 2: Phương pháp chiết cành là:                                                         
A. Phương pháp nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra cây con.
B. Phương pháp nhân giống dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của các đoạn cành.
C. Phương pháp gắn một đoạn cành, mắt(chồi) lên gốc của cây cùng họ,tạo cây mới.
D. Phương pháp nhân giống tạo cây con bằng cách gieo hạt.
Câu 3: Địa phương nào ở nước ta nổi tiếng về trồng nhãn ? 
A. Sa Pa                                                              B. Hải Dương   
C.  Hưng Yên                                                      D.  Phú Thọ
Câu 4: Tạo hình, sửa cành cho cây vào thời kì cây già gọi là:
A. Đốn phục hồi                                          B. Đốn tạo quả
C. Đốn tạo cành                                           D. Đốn tạo hình
Câu 5: Ở miền Nam, thời vụ thích hợp trồng cây ăn quả là?
A. Tháng 2 – tháng 4                                           B. Tháng 8 - tháng 10
C. Tháng 2 – tháng 4 và Tháng 8- tháng 10        D. Tháng 4 - tháng 5
Câu 6: Nhược điểm của phương pháp giâm cành:
A. Khó giữ được đặc tính cây mẹ       B. Khó thực hiện với giống cây khó ra rễ
C. Ra hoa, quả sớm                             D. Hệ số nhân giống cao
 Phần II: Tự luận (7 điểm)
Câu 1 : (2đ) Hãy cho biết giá trị của việc trồng cây ăn quả?
Câu 2 : (2đ) Hãy cho ý nghĩa của các khu trong vườn ươm cây ăn quả?
Câu 3 : (3đ) Hãy trình bày quy trình giâm cành cây bưởi? Vì sao khi giâm cành cần cắt vát cành giâm?
                                                             
B. ĐÁP ÁN
 I. Trắc nghiệm ( 3điểm) - mỗi ý đúng - 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đ.án
	D
	A
	C
	A
	D
	B


 II. Tự luận ( 7 điểm)
Câu 1 (2 điểm) :Giá trị của việc trồng cây ăn quả:
 Giá trị dinh dưỡng                        (0.5đ)
Giá trị chữa một số loại bệnh                     (0.5đ)
Giá trị hàng xuất khẩu                                (0.5đ)
Giá trị bảo vệ môi trường                           (0.5đ)
 Câu 2 ( 2 điểm) : Ý nghĩa của các khu vực vường ươm
- Khu cây giống   (0,5đ)
- Khu nhân giống (1đ)
- Khu luân canh ( 0,5đ)
Câu 3 ( 3điểm): 
* Quy trình giâm cành:
B1: Cắt cành giâm:.  (0,5đ)
· - Dùng dao sắc cắt vát cành giâm có đường kính 0,5 cm thành từng đoạn 5-7 cm, trên cành giâm có 2-4 lá.
· - Bỏ ngọn và cành sát thân cây mẹ, cắt bớt phiến lá.
B2: Xử lý cành giâm..  (0,5đ)
Nhúng cành giâm vào thuốc kích thích ra rễ với độ sâu 1-2 cm, trong thời gian 5-10 giây. Sau đó vẩy cho khô.
B3: Cắm cành giâm..  (0,5đ)
[bookmark: bookmark343]- Cắm cành giâm hơi chếch so với mặt luống đất hoặc cát với độ sâu 3-5cm, khoảng cách các càch là 5x5 hoặc 10x10
[bookmark: bookmark344]- Nếu cắm vào bầu thì mồi bầu cắm 1 cành và xếp bầu cạnh nhau.
B4: Chăm sốc cành giâm..  (0,5đ)
[bookmark: bookmark345]- Tưới nước thường xuyên dưới dạng sương mù đảm bảo đất, cát đủ độ ẩm.
[bookmark: bookmark346]- Phun thuốc trừ nấm và vi khuẩn.
[bookmark: bookmark347]- Sau 15 ngày nếu thấy rẽ mọc nhiều và hơi chuyến từ màu trắng sang vàng thì chuyển ra vườn ươm hoặc bầu đất.
* Giải thích (1đ): Khi giâm cành cần cắt bớt phiến lá vì cắt vát cành giâm có tác dụng tăng lực (áp lực) khi cắm cành giâm và tăng khả năng hút nước của cành giâm.
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